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5-7 NGÀY 6-9 NGÀY 8-10 NGÀY 10-12 NGÀY 14-16 NGÀY 16-18 NGÀY

1KG ĐẦU 771.200 795.200 1KG ĐẦU 713.600 723.200 101KG+ 135.600 145.200

1.5 864.800 903.200 1.5 792.800 807.200 201KG+ 128.200 137.800

2 958.400 1,011.200 2 872.000 891.200 501KG+ 120.800 130.400

2.5 1,052.000 1,119.200 2.5 951.200 975.200 1001KG+ 113.400 123.000

3 1,145.600 1,227.200 3 1,030.400 1,059.200

3.5 1,239.200 1,335.200 3.5 1,109.600 1,143.200

4 1,332.800 1,443.200 4 1,188.800 1,227.200

4.5 1,426.400 1,551.200 4.5 1,268.000 1,311.200

5 1,520.000 1,659.200 5 1,347.200 1,395.200

5.5 1,613.600 1,767.200 5.5 1,526.400 1,579.200

6 1,807.200 1,975.200 6 1,605.600 1,663.200

6.5 1,900.800 2,083.200 6.5 1,684.800 1,747.200

7 1,994.400 2,191.200 7 1,764.000 1,931.200

7.5 2,188.000 2,399.200 7.5 1,843.200 2,015.200

8 2,281.600 2,507.200 8 2,022.400 2,099.200
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8.5 2,375.200 2,615.200 8.5 2,101.600 2,283.200

9 2,568.800 2,823.200 9 2,180.800 2,367.200

9.5 2,662.400 2,931.200 9.5 2,360.000 2,451.200

10 2,756.000 3,039.200 10 2,489.200 2,535.200

10.5 2,949.600 3,247.200 10.5 2,618.400 2,719.200

11kg+ 270.000 284.000 11kg+ 214.000 226.000

21kg+ 262.800 265.000 21kg+ 199.200 208.800

45KG+ 228.000 240.000 45KG+ 191.800 199.000

101KG+ 213.200 227.600 101KG+ 162.000 169.200

201KG+ 203.200 215.200 201KG+ 154.600 161.800

501KG+ 190.800 202.800 501KG+ 142.200 149.400

6. Cách tính trọng lượng thể tích đối với báo giá đi nhanh đặc biệt và đi thông thường tiết kiệm như sau: ( Dài X Rộng X Cao cm) / 6000 , Cách 

tính trọng lượng thể tích đối với báo giá Đường bộ như sau: ( Dài X Rộng X Cao cm) / 5000

5. Báo giá từ Việt Nam đi Trung Quốc (đi nhanh và đi thường) có hình thức người nhận thanh toán, phí thủ tục là 5%, mức thu thấp nhất là 5USD. 

Báo giá hàng từ Trung quốc về Hà Nôi, Hồ Chí Minh có hình thức người nhận thanh toán, miễn phí phí thủ tục

GIÁ VNĐ/KGSGIÁ VNĐ/KGS

REMARK

4. Báo giá hàng từ Trung quốc về Việt Nam không bao gồm phí lấy hàng tại Trung Quốc. Báo giá hàng từ Việt Nam đi Trung Quốc đã bao gồm 

phí lấy hàng 1 lần

3. Hàng từ Việt Nam đi Trung Quốc, nếu trọng lượng thực tế vượt quá 30kg một kiện hoặc chiều dài một cạnh vượt quá 80cm, giá trị hàng hóa 

vượt quá 20USD/kg phải thu thêm 20% phí thông quan, mời gọi điện để được tư vấn. 

2. Những hàng: thực phẩm, thuốc, chất bột, chất lỏng, pin, điện thoại di động, máy tính, đồ điện tử giá trị cao không áp dụng báo giá trên,  nếu có 

những mặt hàng này xin gọi điện tư vấn.

1. Báo giá trên đã bao gồm phí phát hàng 1 lần. Đầu người nhận không được cung cấp giấy tờ thông quan, thuế hải quan. 

Báo Giá chưa bao gồm 10%VAT



9. Hàng chất lỏng , dạng cao yêu cầu niêm phong, đóng kiện gỗ.

12. Thời gian cắt hàng 17: 00 từ thứ 2 đến thứ 7

11. Chứng từ, thư từ sẽ được bổ sung gửi 1 lần. Công ty chúng tôi không chấp nhận bất kỳ nguyên nhân hàng vỡ liên tiếp ( Hàng đã ký nhận sau 

24 giờ không được  chấp nhận bồi thường). Những mặt hàng mua bảo hiểm căn cứ theo số tiền mua bảo hiểm để bồi thường, các mặc hàng dễ vỡ 

như: thủy tinh, gốm sứ, các mặt hàng dễ vỡ không tiếp nhận

Hàng từ VN đi Trung Quốc đi nhanh thời gian cắt hàng 14:00 từ thứ 2 đến thứ 7, nếu qua  14:00 tính thêm 1 ngày

7. Thời gian vận chuyển không bao gồm ngày nhận hàng, ngày nghỉ và thời gian thông quan chậm, nếu địa chỉ phát hàng thuộc vùng sâu vùng xa 

thêm 2-3 ngày làm việc 

8. Nếu khách hàng muốn mua bảo hiểm hàng hóa thì thu thêm 3% giá trị khai báo, mức thu thấp nhất là 10 USD /Bill, nếu mức mua bảo hiểm vượt 

quá 15000 RMB, mời gọi điện để tư vấn 

10. Các loại mặt hàng dể vỡ, khách hàng phải tự đóng gói cẩn thận, nếu do đóng gói không đúng qui cách trên đường vận chuyển bị vỡ, công ty 

chúng tôi không chịu trách nhiệm. Điều khoản bồi thường: Nếu phát sinh tình trạng mất hàng hoặc bị hải quan thu giữ không lấy ra được, thì công 

ty chúng tôi sẽ bồi thường, mức bồi thường không quá 3 lần phí vận chuyển


